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Câu 1  (1 điểm).   Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị  của hàm số:  3 3 1y x x     

 

Câu 2  (1 điểm).  Tìm m để hàm số 4 22( 1) 2 1y x m x m      đạt cực đại tại 1x    

 

Câu 3  (1 điểm).           

      a. Cho 1 2,z z  là hai nghiêṃ phức của phương trình 22 2 5 0z z   . Tính 2 2

1 2 1 23 .A z z z z    

      b.   Giải bất phương trình :   2

2 1

2

log 2 8 1 log 2x x x      

Câu 4  (1 điểm).    Tính tích phân sau :



  
 

2
2

0

sin2
x
e x xdx  .  

Câu 5  (1 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm )2;3;1(A , đường thẳng 

21

4

2

1
:









 zyx
d  và mặt phẳng 0622:)(  zyxP . Tìm tọa độ giao điểm của d với (P) và 

viết phương trình mặt cầu (S) đi qua A, có tâm thuộc d đồng thời tiếp xúc với (P).   

 

Câu 6 (1 điểm). Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy là một tam giác đều cạnh bằng 2a. Hình chiếu 

vuông góc của B lên mặt phẳng (A’B’C’) là trung điểm H của cạnh B’C’, góc giữa A’B với mặt phẳng 

(A’B’C’) bằng 600. Tính thể tích của khối lăng trụ ABC.A’B’C’ và khoảng cách giữa hai đường thẳng 

CC’ và A’B theo a. 

Câu 7 (1 điểm).  

a. Giải phương trình: 3sin 2 cos2 4 1x x cosx    

  b. Một tổ có 5 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 3 học sinh để làm trực 

nhật . Tính xác suất để 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ. 

Câu 8  (1 điểm).   Trong mặt phẳng tọa độ Oxy,cho tam giác  ABC nội tiếp đường tròn tâm I .Điểm 

M(0 ;-2) là trung điểm cạnh BC và điểm E(-1 ;-4) là hình chiếu vuông góc của B trên AI..Xác định 

tọa độ các đỉnh của tam giác ABC,biết đường thẳng AC có phương trình x+y-4=0 

Câu 9 (1 điểm). Giải hê ̣phương trình: 
   

  

23

2

2 0

1 1 2 2 1 1

x x y xy y x

y x x x x y

     



      


 

Câu 10 (1 điểm).   Cho a, b, c là các số thưc̣ không âm thay đổi thỏa mãn điều kiêṇ:         

 21 1 2 4a b c     .   Tìm giá tri ̣ lớn nhất của biểu thức 3 3 32P a b c b c     

…………HẾT………… 

 

              Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm 

 

     Họ và tên thí sinh………………………...………………...…; Số báo danh:………..…………………. 
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Câu Đáp án Điểm 

1 

(1 điểm) 
 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị  của hàm số:  3 3 1y x x     

TXĐ: D R  

 2' 3 3y x   , ' 0 1y x     

0.25 

Hàm số nghịch biến trên các khoảng  ; 1   và  1; , đồng biến trên khoảng  1;1  

Hàm số đạt cực đại tại 1x  , 3CDy  , đạt cực tiểu tại 1x   , 1CTy    

lim
x

y


  ,   lim
x

y


   

0.25 

* Bảng biến thiên 

      x –                           -1                                   1                                +  

      y’               +                 0               –                  0              + 

 

     y 

 

 +                                                                3                                                             

  

                                -1                                                                      -  

                                                                
 

0.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồ thị:                            

                                             

4

2

2

4  
 

 

0.25 

2 

(1 điểm) 
Tìm m để hàm số 4 22( 1) 2 1y x m x m      đạt cực đại tại 1x    

+ Ta có   3

' 4 4( 1)y x m x  0.25 

+ Để hàm số đạt cực đại tại x=1 cần       '(1) 0 4 4( 1) 0 0y m m   0.25 

+Với m=0 3

' 4 4 '(1) 0y x x y       0.25 

+ Lại có     2

'' 12 4 ''(1) 8 0y x y  => hàm số đạt cực tiểu tại x=1 => m=0 không thỏa 

mãn. Vậy không có giá trị nào của m để HS đạt cực đại tại x=1 

0.25 

3a 

(0.5điểm) 
+   1 21 3 ; 1 3z i z i      0.25 

+       
2 22 2

1 2 1 23 . 1 3 1 3 3 1 3 1 3A z z z z i i i i           

     
2 2 2 28 6 8 6 3.10 8 6 8 6 30 10i i                 

 

0.25 



Câu Đáp án Điểm 

3b 

(0.5điểm) Điều kiêṇ: 

2 2 8 0
2

2 0

x x
x

x

   
 

 
. 

 

 

2

2 2

2

2 2

(1) log 2 8 1 log 2

log 2 8 log 2 2

x x x

x x x

     

       

 

 

 

 

 

0.25 

      

  

22 2 8 2 2 2 4 4 2

2
2 3 12 0

4

x x x x x x

x
x x

x

         


     



 

Đối chiếu điều kiêṇ ta đươc̣ nghiêṃ bất phương trình: 4x  . 

 

 

0.25 

4 

(1 điểm) 
+

  

     
   

2 2
2 2 2

0 0 0

sin2 sin2 .
x x

I e x xdx e xdx x xdx  

 

 

0.25 

+

  



   

2

2 2 2
22 2 4

2

0
0 0

1 1

2 2 2

x x xdx e
e xdx e e  

 

 

0.25 

+Đặt 

 
  

 
   



1
sin2 cos2

2

du dx
u x

dv xdx v x

 

 

  


        
2 2

2 2 2

0 0 0

0 0

1 1 1 1
sin2 . 2 . 2 2 . sin2

2 2 2 4 4

x xdx cos x x cos xdx cos x x x  

 

 

 

 

0.25 

+




 

2

4
1

2 4

e
I  

 

0.25 

5 

(1 điểm) 
d có phương trình tham số 















tz

ty

tx

2

4

21

.  

Gọi )(PdB  , do dB  nên )2;4;21( tttB   

0,25 

Do )(PB  nên )8;0;7(4062)4(2)21(2  Btttt  0,25 

Gọi I là tâm mặt cầu (S), do I thuộc d nên )2;4;21( aaaI   

Theo bài ra thì (S) có bán kính ))(,( PIdIAR   

222

222

122

62)4(2)21(2
)22()1()22(






aaa
aaa  

3

164
929 2




a
aa

13

35
;1017511065)164()929(9 222  aaaaaaa . 

0,25 



Câu Đáp án Điểm 

+) Với 16)2()3()1(:)(4),2;3;1(1 222  zyxSRIa  

+) Với 
13

116
;

13

70
;

13

87
;

13

83

13

35









 RIa  

169

13456

13

70

13

87

13

83
:)(

222



























 zyxS  

0,25 

6 

 

 

 

 

(0.5điểm) 

 

M

CA

H

A'

B'

C'

B

K

 

+ 

2
2

' ' '

4 3
3

4
 A B C

a
S a  

+Vì BH  (A’B’C’) nên góc giữa 

A’B với (A’B’C’) là góc giữa A’B với A’H. 

Hay  
0' 60BA H   

0' .tan60 3BH A H a    
0,25 

2 3

. ' ' ' ' ' '. 3.3 3 3.  ABC A B C A B CV S BH a a a (đvtt) 0,25 

  

 

 

 

 

 

 

(0.5điểm) 

Ta có CC’ // (ABB’A’) nên d(CC’,A’B) = d(C’,(ABB’A’)). 

Dựng HM  A’B’.  Khi đó A’B’  (BMH) suy ra  (ABB’A’)  (BMH)  

Dựng HK  BM  suy ra HK  (ABB’A’). 

2 2 2

2

3
.3

. 3 132( ,( ' '))
13

3
9

2

a
a

HM HB a
d H ABB A HK

HM HB a
a

    
  

 
 

  
0,25 

Vậy 
6 13

( ', ' ) ( ', ( ' ')) 2 ( ,( ' '))
13

a
d CC A B d C ABB A d H ABB A   . 0,25 

7a 

(0.5điểm) 
3sin 2 cos2 4 1 3sin 2 (cos2 1) 4 0

osx 0
2 osx( 3sinx osx 2) 0

3sinx osx 2 0

x x cosx x x cosx

c
c c

c

       


     

  
 0.25 

2 2
( )

2
sin( ) 1 2

6 3

 
 

 


 
    

   
    
  

x k x k

k Z

x x k

 0.25 

7b 

(0.5điểm) 
  +   3

11 165n C    0.25 

 +   Số cách chọn 3 học sinh  có cả nam và nữ là 2 1 1 2

5 6 5 6. . 135C C C C   

   Do đó  xác suất để 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ là 
135 9

165 11
  

0.25 



Câu Đáp án Điểm 

8 

(1 điểm) 

I

A

E

B CM

D

 

Tứ giác ADEB,BIEM nội tiếp đường tròn 

=> 0180 (1)DEB BAD    

BEM BIM  (cùng chắn BM  )    (2) 

Mà 
1

(3)
2

BIM BIC BAD    

Từ (1),(2),(3) => 0180DEB BEM    nên 

D,E,M thẳng hàng 

0.25 

+ Đường thẳng EM qua E,M có phương trình là : 2x-y-2=0 

+ Tọa độ D là nghiệm 
4 0

2 2 0

x y

x y

  


  
   => D(2 ;2) 

 

0.25 

+ : 4 0C AC x y     => C(c ;-c+4) mà MC=MD= 2 5  
(4;0)

(2;2) ( )

C

C loai


 


  

+ M trung điểm BC => B(-4 ;-4) 

0.25 

+ AE BE  => phương trình là : x+1=0 

+ ( 1;5)A AC AE A      

Vậy: A(-1;5);B(-4;-4);C(4;0)  

 

0.25 

9 

(1 điểm) 

Điều kiêṇ: 0y  . 

(1)    
2

1 0
1

x y
x y x

x


     

 
 

0.25 

+) Với 1x   , thế vào (2) ta đươc̣:   1 1 5 2y y      (vô nghiêṃ) 0.25 

+) Với y x , thế vào (2) ta đươc̣:   21 1 2 2 1 1x x x x x x        

Với x = 0, phương trình trên đươc̣ thỏa mañ. 

Với 0x  , chia hai vế cho x x  ta đươc̣: 

  

2

2

1 1 2 1 1
1 2 1 1

1
1 2 2 1 1 0

x x x xx

a a a a a a
x

  
        

  

 
          

 
 

0.25 

       
22

1 1 1 1 *a a a a         

Xét hàm đăc̣ trưng   21 , 0f t t t t    , có 

0.25 



Câu Đáp án Điểm 

 
2

2 2

1
' 1 0, 0

1 1

t t t
f t t

t t

 
     

 
 

Nên  
3 5 3 5

* 1
2 2

a a a x
 

       . 

Vâỵ hê ̣đa ̃cho có nghiêṃ (x; y) là:  
3 5 3 5

0;0 , ;
2 2

  
 
 

 

10 

(1 điểm) 
+ Chứng minh 1 1 1 1x y x y        với moị x, y không âm. 

+ Áp duṇg:  

   
2

2 24 1 1 2 1 1 2 4
2

a
a b c a b c b c               

0.25 

Ta có:    
33 3 3 32 2 3P a b c b c a b c bc b c b c           

   
3

2
33 32 2 4

2

a
P a b c a f a

 
        

 
 

0.25 

Từ giả thiết ta có: 
2 24 1 1 8 0 2 2a a a         

 
0.25 

Xét hàm số  f a  trên 0;2 2 
 

, ta tìm đươc̣    
0;2 2

max 0 64
a

f a f
 
 

  . 

Vâỵ, giá tri ̣ lớn nhất của P bằng 64 đaṭ taị 0, 0, 4a b c    hoăc̣ 0, 4, 0a b c   . 

 

0.25 

 

(Mọi cách giải khác nếu đúng cho điểm tương tự) 

 


